
STT Mã SV Sinh viên Ngày sinh Lớp ĐTB ĐRL

Mức 

HB  Số tiền 

1 18062002 Lê Thị Nhật Linh 30/12/2000 K63CLC-23 3.53 89 B        8,750,000 

2 18062018 Đào Hồng Phúc 03/08/2000 K63CLC-23 3.46 89 B        8,750,000 

3 18062015 Lê Hồng Linh 30/12/2000 K63CLC-23 3.43 91 B        8,750,000 

4 18062003 Nguyễn Vũ Phương Anh 09/12/2000 K63CLC-23 3.42 94 B        8,750,000 

5 18062008 Hoàng Thị Phương Hoa 22/09/1999 K63CLC-23 3.25 89 B        8,750,000 

1 18062020 Nguyễn Chu Huyền Thư 16/08/1998 K63CLC-23 3.14 89 C        4,375,000 

2 18062047 Nguyễn Phương Hoa 09/02/2000 K63CLC-23 3.14 89 C        4,375,000 

3 18062044 Trần Thị Phương Thanh 18/11/1999 K63CLC-23 3.1 89 C        4,375,000 

   56,875,000 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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